BẢNG DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ MINI

NỮ GIÁO VIÊN NGÀNH GD&ĐT THÀNH PHỐ LẦN THỨ II – NĂM 2020

ĐƠN VỊ: CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
* Họ và tên Chỉ đạo viên (Lãnh đạo đội): Phạm Minh Nghĩa

Chức vụ ở cơ quan: Tổ phó Tổ Thanh tra-Pháp chế .Số ĐTDD: 0903348055
* Họ và tên Huấn luyện viên: Giang Phi Hùng

Chức vụ ở cơ quan: Giảng viên Khoa KHCB . Số ĐTDD: 0906151733

* Màu áo của Đội: Vàng

	TT
	Họ tên - Năm sinh
	Chức vụ
	Biên chế-HĐ Sở
	Hợp đồng trường

Số sổ BHXH
	Số áo,

Size giầy 
	ĐVCĐ
	Ghi chú 

(Dán hình VĐV)

	1
	Lưu Hoàng Hải Yến 

02/09/1985
	Nhân viên
	Biên chế
	7912369069
	9/36
	x
	[image: image1.jpg]




	2
	Đỗ Thị Thơm

20/10/1983
	Giảng viên
	Biên chế
	7910171244
	5/37
	x
	[image: image2.jpg]




	3
	Lê Thị Mai Hường

06/08/1984
	Giảng viên
	Biên chế
	7910171248
	10/36
	x
	[image: image3.jpg]




	4
	Phan Thị Thùy Trang

18/08/1985


	Giảng viên
	Biên chế
	7909078912
	1/36
	x
	[image: image4.jpg]




	5
	Trần Thị Ngọc Dung

20/10/1985
	Giảng viên
	Biên chế
	0111151929
	12/36
	x
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	6
	Thái Thị My Sa

19/05/1988
	Nhân viên
	Biên chế
	7912357822
	7/36
	x
	[image: image6.jpg]




	7
	Nguyễn Yến Nhi

18/06/1989
	Nhân viên
	Biên chế
	7912357823
	6/36
	x
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	8
	Đinh Thị Huyên

18/06/1982
	Giảng viên
	Biên chế
	7909078908
	8/36
	x
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	9
	Nguyễn Thị Vân

16/05/1988
	Nhân viên
	Hợp đồng
	7912067552
	3/36
	x
	[image: image9.jpg]




	10
	Mai Nguyễn  Hoàng  Yến

17/11/1979
	Nhân viên
	Biên chế
	0206192235
	17/36
	x
	[image: image10.jpg]






Chú ý:  Khi nộp danh sách đăng ký phải kèm theo hình của từng vận động viên cỡ 4 x 6 cm có đóng dấu giáp lai theo danh sách đăng ký.

	TM. BCH/CĐCS

Chủ tịch công đoàn
Ký tên (đóng dấu)
Lâm Viết Dũng

	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị

Ký tên (đóng dấu)
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